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ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-THPTHVN ngày ……./……./2026 của Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ) 

 
 

STT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Tổng số 

điểm đạt 

được (tối đa 

100 điểm) 

Cá nhân tự 

đề xuất mức 

xếp loại 

Tập thể lãnh đạo, 

cơ quan, đơn vị đề 

xuất mức xếp loại 

Tóm tắt căn cứ, cơ sở lý do 

trong trường hợp đề xuất 

mức xếp loại hoàn thành xuất 

sắc hoặc mức xếp loại không 

hoàn thành nhiệm vụ hoặc 

các nội dung khác (nếu có) 

1  Nguyễn Thị Hương Thơm 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
98.22 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 7/22 công việc vượt tiến 

độ (đạt 31,8%) 

2  Lê Thị Thùy Trang Giáo viên 98.62 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

3  Mai thị Bích Vân Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

4  Nguyễn Duy Thái Uyên 
Tổ phó 

chuyên môn 
94.87 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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5  Trần Thị Thanh Giáo viên 85.09 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

6  Nguyễn Thị Trà My Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành 100% công việc 

được giao. 

-Có  6/17 công việc vượt tiến 

độ ( đạt 35,3%) 

7  Nguyễn Thị Mai Linh Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

8  
Nguyễn Lưu Hoàng Hữu 

Duyên 
Giáo viên 99.01 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

9  Trần Thị Lý 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

10  Phạm Quốc Chung Giáo viên 95.33 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

11  Trần Thị Thảo Giáo viên 97.55 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

12  Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên 98.16 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

13  Lê Hữu Phước 
Tổ phó 

chuyên môn 
98.87 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 8/26 công việc vượt tiến 

độ ( đạt 30,76%) 
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14  Lê Thị Phương Thảo Giáo viên 96.08 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

15  Phạm Đình Phùng Giáo viên 98.4 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

16  Lê Vũ Ngọc Hậu Giáo viên 97.06 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

17  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 8/22 công việc vượt tiến 

độ ( đạt 36%) 

18  Phan Thành Nghĩa Giáo viên 94.69 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

19  Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 8/25 công việc vượt tiến 

độ ( đạt 32%) 

20  Bùi Thị Cẩm Vân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
97.93 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

21  Phan Thị Đỗ Quyên 
Tổ phó 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

22  Nguyễn Thị Hà Giáo viên 98.23 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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23  Lâm Văn Thành Giáo viên 97.05 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

24  Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Giáo viên 95.33 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

25  Trần Diệu Khánh Giáo viên 98.26 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

26  Vũ Thị Thanh Mai Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 7/21 công việc vượt tiến 

độ (đạt 33,33%) 

27  Nguyễn Thanh Hải 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 10/27 công việc vượt 

tiến độ ( đạt 37,03%) 

28  Nguyễn Thị Hữu Tuyền 
Tổ phó 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

29  Ngô Thị Ngọc Hòa Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

30  Phạm Trung Hồ Giáo viên 95.36 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

31  Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên 98.66 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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32  Lê Thị Mai Thi Giáo viên 98.57 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

33  Bùi Thị Bích Thảo Giáo viên 97.28 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

34  Trần Anh Dũng Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

35  Ngô Ngọc Ánh Giáo viên 98.45 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

36  Đặng Thị Phương Loan Giáo viên 98.45 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

37  Nguyễn Thị Bình An Giáo viên 98.37 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

38  Trần Thanh Phong 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

39  Nguyễn Thị Quỳnh Trúc 
Tổ phó 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao 

- Có 9/27 công việc vượt tiến 

độ (đạt 33%) 

40  Trần Thị Mộng Thu Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao 

- Có 7/23 công việc vượt tiến 

độ (đạt 30%) 
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41  Nguyễn Trần Cẩm Thuý Giáo viên 98.13 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

42  Nguyễn Thị Thanh Trúc Giáo viên 98.85 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

43  Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 98.53 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

44  Huỳnh Thị Khánh Trang Giáo viên 98.97 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

45  Nguyễn Quang Vinh Giáo viên 83.9 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 
 

46  Ngô Văn Nhi Giáo viên 99.53 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

47  Nguyễn Phụng Hiểu Giáo viên 98.85 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

48  Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên 94.1 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

49  Nguyễn Khánh Nhật Giáo viên 98.68 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

50  Tống Thị Lệ Hằng 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
98.6 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

51  Nguyễn Thị Lai Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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52  Nguyễn Trần Yến Trang Giáo viên 97.04 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

53  Nguyễn Bình An Giáo viên 95.8 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

54  Phạm Ngọc Thanh Giáo viên 97.18 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

55  Nguyễn Thị Huế Giáo viên 97.67 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

56  Lê Quốc Anh Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công việc 

được giao. 

- Có 9/24 công việc vượt tiến 

độ (đạt 37,5%). 

57  Nguyễn Bùi Mỹ Linh 
Tổ phó 

chuyên môn 
100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

58  Lương Thị Tuyết Nhung Giáo viên 98.92 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

59  Nguyễn Văn Hò Giáo viên 99.59 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

60  Đỗ Hạnh Vi Giáo viên 98 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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61  Phạm Quốc Trị Giáo viên 100 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công việc 

được giao. 

- Có 10/26 công việc vượt tiến 

độ (đạt 38,46%). 

62  Nguyễn Văn Đức Giáo viên 97.7 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

63  Trương Thanh Hòa Giáo viên 97.95 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

64  Phan Duy Khiêm 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
99.55 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao 

- Có 7/21 công việc vượt tiến 

độ (33,33%) 

65  Trần Trọng Tú Giáo viên 99.30 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

66  Nguyễn Duy Phong 
Tổ phó 

chuyên môn 
97.67 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

67  Đỗ Đức Tập Giáo viên 99.02 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

68  Tào Thị Thúy Giáo viên 100 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

69  Lê Cẩm Tú 

Tổ trưởng 

Tổ văn 

phòng 

99.01 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 
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- Có 9/27 nhiệm vụ vượt tiến 

độ, đạt 33.33% 

70  Nguyễn Minh Đạt 
Tổ phó Tổ 

văn phòng 
95.51 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

71  Lê Thị Thu Hương 
Viên chức 

thư viện 
94.5 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
 

72  Phùng Thị Mai 
Viên chức 

kế toán 
98.19 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

- Hoàn thành 100% công 

việc được giao. 

- Có 10/32 nhiệm vụ vượt 

tiến độ, đạt 31.25% 
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